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GIỚI THIỆU 
 



Tổng Giáo Phận Seattle trân trọng sâu sắc mối quan hệ tin cậy thiêng liêng giữa người dân và các giáo sĩ 

và thừa tác viên của Giáo Hội. Là một cộng đồng đức tin, chúng ta thừa nhận giá trị và phẩm giá vốn có 

của mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Chúa. Lạm dụng tình dục, hành vi tình dục sai trái 

và quấy rối tình dục là những hành vi lạm dụng có hại, không có chỗ trong cộng đồng Giáo Hội hoặc 

trong xã hội nói chung. 

 

Tổng Giáo Phận Seattle đã có cam kết lâu dài trong việc bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn 

dễ bị tổn thương. Giữa những năm 1980, tổng giáo phận đã thực hiện các bước để bảo đảm an toàn 

cho những người được phục vụ tại các giáo xứ, trường học và các cơ quan. Với việc cập nhật chính 

sách này, chúng ta mở rộng những nỗ lực lịch sử của mình khi vượt ra ngoài việc tuân thủ và hướng 

tới chuyển đổi. 

 

Chính Sách Phòng Ngừa và Ứng Phó với Lạm Dụng Tình Dục, Hành Vi Tình Dục Sai Trái và Quấy Rối 

Tình Dục áp dụng cho tất cả nhân viên Giáo Hội trong khi phục vụ và làm việc cho các giáo xứ, trường 

học, văn phòng và các cơ quan của Tổng Giám Mục Công Giáo Seattle (được gọi là "Tổng Giáo Phận"). 

 

Chính sách này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2007. Chính sách này thay thế Chính Sách Phòng 

Ngừa Lạm Dụng Tình Dục và Phản Hồi với Các Cáo Buộc Lạm Dụng Tình Dục Trẻ Vị Thành Niên (tháng 

10, 2004) và Yêu Cầu Trách Nhiệm của Mục Vụ (tháng 10, 2000), và sẽ được thực hiện một cách công 

khai, thẳng thắn và công bằng với cam kết cung cấp hỗ trợ chuyên nghiệp và nhân đạo cho các nạn nhân; 

đánh giá chuyên môn, quy trình hợp pháp và trách nhiệm giải trình cho bị cáo; hợp tác đầy đủ với chính 

quyền dân sự; và phòng ngừa, giáo dục, sàng lọc và đào tạo cho toàn thể cộng đồng. Chính sách này được 

xây dựng sau khi tham khảo ý kiến của Hội Đồng Xét Duyệt Tổng Giáo Phận và những người chuyên 

nghiệp khác trong cộng đồng từ các lĩnh vực tư vấn, luật pháp, chăm sóc mục vụ, giáo dục và nghiên cứu. 

Chúng ta rất biết ơn chuyên môn và sự hỗ trợ của họ. 

 

Chính sách này được ban hành như một giáo luật cụ thể cho Tổng Giáo Phận Seattle và bổ sung cho 

Hiến Chương của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ (USCCB) và Các Chuẩn Mực Thiết Yếu cho 

Các Chính Sách của Giáo Phận Giải Quyết các Cáo Buộc Lạm Dụng Tình Dục Trẻ Vị Thành Niên của 

Linh Mục hoặc Phó Tế, đã trở thành Giáo Luật được phê duyệt cho Giáo Hội tại Hoa Kỳ vào năm 2003 

và được sửa đổi vào tháng 6 năm 2005, 2011 và 2018. 

 

CHÍNH SÁCH 
 
Lạm dụng tình dục, hành vi tình dục sai trái và quấy rối tình dục của nhân viên Giáo Hội đối với 

những người được họ chăm sóc là vi phạm mối quan hệ mục vụ cũng như giáo lý đạo đức Công Giáo. 

Lạm dụng tình dục, hành vi sai trái tình dục và quấy rối tình dục của nhân viên Giáo Hội đối với 

những người mà họ chăm sóc là những hành vi bị nghiêm cấm và phải chịu hình thức kỷ luật lên đến 

và bao gồm cả việc sa thải khỏi công việc, mục vụ và/hoặc chức giáo sĩ.   

 

ĐỊNH NGHĨA 
 
Lạm dụng tình dục là bất kỳ hình thức tiếp xúc hoặc hành vi tình dục nào liên quan đến trẻ vị 

thành niên, người lớn dễ bị tổn thương hoặc người lớn không thuận tình, bao gồm việc thu thập, 

sở hữu và phân phối nội dung lạm dụng tình dục trẻ em bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc sử 

dụng bất kỳ công nghệ nào.  Lạm dụng tình dục có thể bao gồm quan hệ tình dục trực tiếp cũng 

như các hành vi khai thác khác bao gồm nhưng không giới hạn ở: 
 

• Kích thích bằng lời nói không phù hợp 
 

• Chụp ảnh hoặc cho trẻ vị thành niên hoặc người lớn dễ bị tổn thương xem ảnh khiêu dâm 
 

• Cho trẻ vị thành niên hoặc người lớn dễ bị tổn thương xem hoạt động tình dục  
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Hành vi sai trái về tình dục là hành vi tiếp xúc hoặc hành vi tình dục với người lớn mà người đó có 

thể đồng ý, tuy nhiên các điều kiện sau đây được áp dụng tại thời điểm xảy ra hành vi sai trái. 
 

• Kẻ phạm tội đang hành động thay mặt hoặc đại diện cho một giáo xứ, trường học, tổ 

chức hoặc cơ quan của tổng giáo phận và  
• có một mối quan hệ tin cậy về mặt mục vụ, do đó 

 
• có sự chênh lệch quyền lực được cho là có thật. 

 

Quấy rối tình dục là những lời tán tỉnh không được chấp nhận, những yêu cầu quan hệ tình dục hoặc các 

hành vi bằng lời nói hoặc hành động khác có tính chất tình dục khi: 
 

• Việc chấp nhận hành vi như vậy được đưa ra một cách rõ ràng hoặc ngầm định như là một 

điều khoản hoặc điều kiện cho việc làm hoặc sự tham gia tình nguyện của một cá nhân; hoặc  
• Việc chấp nhận hoặc từ chối hành vi đó của một cá nhân được sử dụng làm cơ sở cho các quyết 

định tuyển dụng hoặc sự tham gia tình nguyện ảnh hưởng đến cá nhân đó; hoặc  
• Hành vi đó có mục đích hoặc tác dụng là can thiệp một cách vô lý vào hiệu suất công việc của 

một cá nhân hoặc tạo ra một môi trường làm việc đe dọa, thù địch hoặc gây khó chịu. 
 
Quấy rối tình dục có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở các bình luận, ám chỉ, thể hiện hoặc trò đùa liên 

quan đến tình dục; lời mời gọi quan hệ tình dục không mong muốn; đụng chạm, véo hoặc ôm ngoài ý muốn; 

hoặc ép buộc tham gia vào hoạt động tình dục như một điều kiện tuyển dụng hoặc thăng chức, hoặc tham gia 

tình nguyện. 
 

Ranh giới mục vụ: Tiếp xúc tình dục hoặc hành vi tình dục trong mối quan hệ mục vụ, với sự đồng thuận 

giữa những người trưởng thành, là vi phạm ranh giới mục vụ. Có sự khác biệt về quyền lực giữa một người 

trong vai trò mục vụ và một thành viên hoặc cộng đồng đức tin của người đó hoặc một người được tư vấn. Do 

sự khác biệt về quyền lực này, không thể có sự đồng thuận ý nghĩa cho mối quan hệ tình dục. 
 

Trẻ vị thành niên là những cá nhân dưới 18 tuổi. 
 

Người lớn dễ bị tổn thương bao gồm nhưng không giới hạn ở: 
 

• Bất kỳ người nào từ 18 tuổi trở lên không thể tự chăm sóc bản thân vì tuổi tác, bệnh tật hoặc khuyết tật  
 

• Một số cá nhân bị khuyết tật về khả năng phát triển 
 

• Bất kỳ ai trên 18 tuổi có người giám hộ hợp pháp 
 

• Cá nhân được chăm sóc tại nhà thông qua cơ quan chăm sóc sức khỏe, chăm sóc cuối đời hoặc chăm 

sóc sức khỏe tại nhà được cấp phép hoặc từ một người giúp việc do chính họ thuê  
• Một số cá nhân nhận dịch vụ chăm sóc mục vụ1 

 
• Các cá nhân bị giam giữ trong trại cải huấn2 

 

Tiếp xúc với trẻ vị thành niên hoặc người lớn dễ bị tổn thương cho mục đích của chính sách này được định nghĩa 

là sự hiện diện trực tiếp hoặc trực tuyến của nhân viên Giáo Hội với trẻ vị thành niên hoặc người lớn dễ bị tổn 

thương mà họ có trách nhiệm, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tình nguyện viên trong lớp học, giáo lý viên, 

người giám hộ, người lãnh đạo các hoạt động của giới trẻ, các Thừa Tác Viên Đặc Biệt mang rước lễ cho người bị 

bịnh ở nhà, tình nguyện viên ngân hàng thực phẩm,  v.v… 
 

Nhân sự Giáo Hội bao gồm có những người sau đây: 
 

1. Linh mục và phó tế (giáo sĩ) 
 

a. Các giáo sĩ được nhập tịch vào các tổng giáo phận; 
 

b. Các giáo sĩ là thành viên của các tu viện hoặc trong các hình thức khác của đời sống thánh hiến, và 

được phân công làm công tác mục vụ trong tổng giáo phận hoặc những người tham gia vào việc 

chăm sóc các linh hồn, thực hiện việc thờ phượng công khai và các công việc tông đồ khác (c.678)3;   
 
1. "Một số cá nhân nhận được dịch vụ chăm sóc mục vụ" được thêm vào để sửa đổi chính sách có hiệu lực từ tháng 6 năm 2011. 
 
2. "Các cá nhân bị giam giữ trong trại cải huấn" được thêm vào để sửa đổi chính sách có hiệu lực từ tháng 7 năm 2011. 

3. Bộ Giáo Luật: Mục lục  
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c. Các giáo sĩ của các khu vực pháp lý khác được phân công làm công tác mục vụ trong tổng giáo 

phận, bất kể có xin nhập tịch vào tổng giáo phận hay không;  
d. Các giáo sĩ cư trú hợp pháp trong lãnh thổ của tổng giáo phận và đang tham gia mục vụ bán thời 

gian hoặc thay thế. 
 

2. Các ứng cử viên thụ phong 
 

a. Các chủng sinh ghi danh vào chương trình chủng viện của tổng giáo phận; 
 

b. Những người ghi danh vào chương trình đào tạo phó tế vĩnh viễn của tổng giáo phận. 
 

4. Các tu sĩ (Nam và Nữ) 
 

a. Các thành viên của các tu viện hoặc các hiệp hội tông đồ đang làm việc cho các giáo xứ, trường học 

hoặc cơ quan của tổng giáo phận hoặc những người đang tham gia vào việc chăm sóc các linh hồn, 

thực hiện việc thờ phượng công khai và các việc tông đồ khác (c.678)4;  
b. Các ẩn sĩ và các trinh nữ thánh hiến cư trú hợp pháp trong tổng giáo phận. 

 

5. Giáo dân trung thành 
 

a. Tất cả nhân viên được trả lương* của các giáo xứ, trường học hoặc các cơ quan của tổng giáo phận; 
 

b. Tất cả các tình nguyện viên* được phép thực hiện các dịch vụ do chính họ tự nguyện tham gia thay 

mặt cho các giáo xứ, trường học hoặc cơ quan của tổng giáo phận và những người có tiếp xúc với trẻ 

vị thành niên hoặc người lớn dễ bị tổn thương trong khả năng tình nguyện của họ.5   

      *Vui lòng xem trang 6 để biết chính sách dành cho trẻ vị thành niên được tuyển dụng hoặc tình nguyện với trẻ nhỏ. 

 
CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG AN TOÀN VIRTUS® 
 

Tất cả nhân viên trưởng thành của Giáo Hội được yêu cầu tạo hồ sơ VIRTUS® để duy trì hồ sơ Môi 

Trường An Toàn bao gồm kiểm tra lý lịch, ký xác nhận chính sách và lịch sử đào tạo.  Hồ sơ phải được 

tạo ra và tất cả các yêu cầu về Môi Trường An Toàn phải được hoàn thành trước khi bắt đầu làm việc 

trong Tổng Giáo Phận, và các yêu cầu phải được cập nhật ba năm một lần trong suốt thời gian làm việc.  

Hồ sơ VIRTUS® có thể truy cập được bởi nhân viên được chỉ định ở tất cả các giáo xứ, trường học và 

cơ quan của Tổng Giáo Phận Seattle để không cần phải lặp lại các yêu cầu khi di chuyển giữa các địa 

điểm.     

 
KIỂM TRA LÝ LỊCH 
  
Tất cả nhân viên Giáo Hội phải trải qua cuộc kiểm tra lý lịch tư pháp do tổng giáo phận tiến hành vào 

thời điểm tuyển dụng hoặc bắt đầu tham gia tình nguyện nếu họ chưa hoàn thành trong vòng 3 năm qua.  

Việc kiểm tra lý lịch phải được gia hạn ba năm một lần trong thời gian cá nhân đó còn đang phục vụ.  

Cơ sở dữ liệu VIRTUS® cung cấp quyền truy cập cho yêu cầu này, phải hoàn thành trước ngày đến 

hạn. 
 

Các tình nguyện viên không tiếp xúc với trẻ vị thành niên hoặc người lớn dễ bị tổn thương, nhưng lái xe 

hoặc xử lý tiền mặt, ngân phiếu hoặc các tài sản khác trong quá trình làm việc thiện nguyện của họ, phải 

vượt qua quy trình kiểm tra lý lịch tư pháp do Tổng Giáo Phận thực hiện khi bắt đầu tham gia tình 

nguyện nếu chưa hoàn thành quy trình này trong vòng 3 năm qua. Kiểm tra lý lịch phải được gia hạn ba 

năm một lần trong khi tình nguyện viên đang phục vụ.  Cơ sở dữ liệu VIRTUS® cung cấp quyền truy 

cập cho yêu cầu này, phải được hoàn thành trước ngày đến hạn. 
 

Kết quả kiểm tra lý lịch có tiền án, tiền sự có thể sẽ dẫn đến việc hạn chế công việc hoặc tình nguyện của cá nhân 

trong tổng giáo phận.  Nhân viên sẽ được cho nghỉ hành chính có lương và hoạt động tình nguyện sẽ bị đình chỉ 

trong suốt quá trình xác định. 
  

 
4. Bộ Giáo Luật: Mục lục 

5. "tình nguyện viên có liên hệ với trẻ vị thành niên" đã thay đổi từ "tình nguyện viên có liên lạc không giám sát liên tục với trẻ vị thành niên" được cập nhật 

theo các sửa đổi điều lệ USCCB có hiệu lực từ tháng 7 năm 2018.  
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Bị loại vì không đủ tư cách 
 

Không ai được phục vụ trong mục vụ với trẻ vị thành niên hoặc người lớn dễ bị tổn thương nếu người đó đã bị kết 

án về bất kỳ hành vi phạm tội làm mất tư cách; người đó sẽ không đủ điều kiện để làm việc hoặc tham gia bất kỳ 

công việc tình nguyện nào. Các tội danh làm mất tư cách bao gồm nhưng không giới hạn ở: 
 

• Tiền án gây hại cho người khác, hoặc khả năng gây hại cho người khác;  
 

• Tội vi phạm trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội. 
 

Tổng giáo phận có quyền đưa vào danh sách bất kỳ hành vi phạm tội hoặc hành vi nào khác được xác định theo 

quyết định của mình là không phù hợp với việc phục vụ trẻ vị thành niên hoặc người lớn dễ bị tổn thương. 
 

Không một cá nhân nào có tiền án hình sự về lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên hoặc người lớn dễ bị tổn thương, 

hành vi sai trái tình dục hoặc bạo lực được phép tham gia vào công việc được trả lương hoặc tình nguyện cho tổng 

giáo phận. Trong bất kỳ trường hợp không có tiền án hình sự nhưng có hành vi lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên 

hoặc người lớn dễ bị tổn thương, hành vi sai trái hoặc bạo lực tình dục được thừa nhận hoặc được xác định, cá nhân 

phạm tội đã được xác định hoặc thừa nhận không được phép tham gia vào công việc được trả lương hoặc tình 

nguyện cho tổng giáo phận. 

 

ĐÀO TẠO  
 

Huấn Luyện Ban Đầu - Nhân Viên Trưởng Thành   
Tất cả các nhân viên trưởng thành của Giáo Hội tham gia phục vụ cho tổng giáo phận được yêu cầu hoàn 

thành khóa đào tạo Môi Trường An Toàn ban đầu trong vòng 30 ngày6 kể từ khi được thuê hoặc tham gia 

tình nguyện nếu họ chưa hoàn thành việc đó trong quá khứ.  VIRTUS® Protecting God’s Children for Adults 

- Bảo Vệ Con Cái của Chúa dành Cho Người Lớn (buổi họp mặt trực tiếp hoặc trực tuyến) đáp ứng yêu cầu 

đào tạo ban đầu và là yêu cầu đào tạo một lần mà thôi.  Khóa đào tạo ban đầu được hoàn thành trước ngày 1 

tháng 7 năm 2015, tức là Praesidium Called to Protect for Ministries - Ủy Ban Điều Hành Kêu Gọi Bảo Vệ 

cho Các Mục Vụ, cũng đáp ứng yêu cầu đào tạo một lần.  
 

Tổng Giáo Phận Seattle sẽ chấp nhận chuyển nhượng khóa học VIRTUS® trực tiếp Bảo Vệ Con Cái 

của Chúa dành Cho Người Lớn từ các giáo phận hoặc tổ chức khác mà cá nhân đó không còn hoạt 

động nữa; trái lại, tổng giáo phận không chấp nhận đào tạo từ các tổ chức bên ngoài. 

 
Huấn Luyện Bồi Dưỡng - Nhân Viên Trưởng Thành    
Tất cả các nhân sự trưởng thành của Giáo Hội đang phục vụ tích cực đã hoàn thành khóa huấn luyện ban đầu 

được yêu cầu tham gia vào khóa huấn luyện bồi dưỡng liên tục ba năm một lần như một điều kiện tuyển dụng 

hoặc tham gia tình nguyện.  Các học trình (module) trực tuyến của cơ sở dữ liệu VIRTUS® đáp ứng yêu cầu 

này và phải được hoàn thành trước hạn chót. 

 

XÁC NHẬN TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH 
 

Tất cả nhân viên trưởng thành của Giáo Hội đều phải xác nhận rằng họ đã nhận và đọc các chính sách sau đây khi 

được tuyển dụng hoặc tham gia tình nguyện nếu trước đây họ chưa làm như vậy.  Cơ sở dữ liệu VIRTUS® cung cấp 

quyền truy cập cho yêu cầu này. 
 

• Chính Sách Phòng Ngừa và Ứng Phó với Lạm Dụng Tình Dục, Hành Vi Sai Trái Tình Dục 

và Quấy Rối Tình Dục (Policy for the Prevention of and Response to Sexual Abuse, Sexual 

Misconduct and Sexual Harassment)  
• Quy Tắc Ứng Xử Chuyên Môn cho Nhân Viên Giáo Hội (Code of Professional Conduct 

for Church Personnel) 

• Báo Cáo Nghi Ngờ Lạm Dụng hoặc Bỏ Bê Trẻ Vị Thành Niên và Người Lớn Dễ Bị Tổn 

Thương (Reporting Suspected Abuse or Neglect of Minors and Vulnerable Adults) 

 

 
6. Thời gian ân hạn 30 ngày thay đổi từ 90 ngày có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2021.   
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TRẺ VỊ THÀNH NIÊN                                                                                                       
 

Quy tắc ứng xử chuyên nghiệp   
Tất cả thiếu niên đang phục vụ với tư cách là nhân viên, hoặc là tình nguyện viên làm việc với các em nhỏ, phải 

có mẫu Quy Tắc Ứng Xử Chuyên Nghiệp cho Trẻ Vị Thành Niên lưu tại văn phòng giáo xứ hoặc trường học, 

hoặc Phòng Nhân Sự (Chancery HR Department), trước khi bắt đầu công việc.  Mẫu đơn này sẽ được cha mẹ 

hoặc người giám hộ xem xét, thảo luận với trẻ vị thành niên và được tất cả các bên ký tên.  Mẫu đơn này có thể 

được gia hạn hàng năm nhưng phải được gia hạn tối thiểu ba năm một lần. 
 

Kiểm tra lý lịch   
Trẻ vị thành niên từ 16 hoặc 17 tuổi (đến sinh nhật thứ 18) đang làm việc hoặc tình nguyện với trẻ nhỏ 

hơn hoặc người lớn dễ bị tổn thương được yêu cầu phải trải qua một cuộc kiểm tra lý lịch tư pháp do 

tổng giáo phận thực hiện tại thời điểm thuê hoặc tham gia tình nguyện, nếu các em chưa hoàn thành 

trước đó.  Mẫu ủy quyền kiểm tra lý lịch phải được điền/ký bởi cha mẹ hoặc người giám hộ cho phép 

thực hiện kiểm tra lý lịch con em mình.  
 

GIẢNG DẠY AN TOÀN CHO TRẺ EM  
 

Tất cả các giáo xứ và trường học trong tổng giáo phận đều được yêu cầu cung cấp Giảng Dạy An Toàn  Cho Trẻ Em 

hàng năm cho các lớp mẫu giáo đến lớp mười. Chương Trình Giảng Dạy của Circle of Grace© phù hợp với các giá 

trị và giáo lý của Giáo Hội; phù hợp với lứa tuổi; thoải mái cho người hướng dẫn trình bày; và giải quyết các mối lo 

ngại tiềm ẩn của phụ huynh.  Chương trình giảng dạy tập trung vào việc dạy trẻ em và thanh thiếu niên cách xác 

định và duy trì ranh giới phù hợp về thể chất, cảm xúc, tinh thần và tình dục, nhận biết các vi phạm ranh giới và 

hành động khi ranh giới bị đe dọa hoặc xâm phạm. 
 

QUẢN LÝ VIỆC TUÂN THỦ 
 

Tất cả các giáo xứ, trường học và các phòng ban thuộc tổng giáo phận đều có trách nhiệm giám sát các yêu cầu về 

Môi Trường An Toàn của các nhân viên Giáo Hội đang hoạt động tại địa phương. Văn Phòng Đại Diện Giáo Sĩ và 

Điều Phối Viên Môi Trường An Toàn của Tổng Giáo Phận chịu trách nhiệm quản lý việc tuân thủ của các giáo sĩ và 

các ứng cử viên thụ phong. 
 

Quản lý việc tuân thủ được thực hiện bởi điều phối viên Môi Trường An Toàn tại địa phương thông qua Báo Cáo 

Tổng Hợp hàng tháng được tạo trong cơ sở dữ liệu VIRTUS®.  Bất kỳ nhân viên nào của Giáo Hội bị phát hiện 

không tuân thủ phải được liên hệ và nhanh chóng hoàn thành bất kỳ yêu cầu nào quá hạn.  Công việc trong Tổng 

Giáo Phận phụ thuộc vào việc luôn cập nhật tất cả các yêu cầu về Môi Trường An Toàn.  Việc không tuân thủ có thể 

dẫn đến việc chấm dứt việc làm hoặc hoạt động tình nguyện, hoặc đình chỉ công tác giảng dạy.  
 

Điều phối viên Môi Trường An Toàn tại địa phương phải hoàn thành Mẫu Xác Minh Tuân Thủ hàng năm và được 

lãnh đạo Giáo Luật ký, xác nhận rằng tất cả nhân viên Giáo Hội đang hoạt động tại địa điểm đó đều tuân thủ đầy đủ 

các yêu cầu về Môi Trường An Toàn. 
 

BÁO CÁO 
 

Nhân viên Giáo Hội có lý do hợp lý7để tin rằng một đứa trẻ hoặc người lớn dễ bị tổn thương đã bị ngược đãi hoặc bỏ 

bê, phải báo cáo sự việc đó, hoặc yêu cầu lập báo cáo, cho cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền hoặc8 cho Bộ 

Dịch Vụ Xã Hội và Y Tế Tiểu Bang Washington (DSHS) theo số 1-866-END-HARM (1-866-363-4276) ngay khi có 

thể, nhưng không muộn hơn bốn mươi tám giờ sau khi họ quyết định có lý do chính đáng. 
 

Bất cứ ai biết về lạm dụng tình dục hoặc hành vi sai trái của một thành viên trong hàng giáo sĩ, nhân viên của 

Tổng Giáo Phận hoặc tình nguyện viên cũng được yêu cầu gọi cho Đường Dây Trợ Giúp của Tổng Giáo Phận, 

theo số 1-800-446-7762, trong vòng hoặc chậm nhất là 48 giờ sau khi biết về cáo buộc lạm dụng ngoài việc 

báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật như đã nêu ở trên. 
 

Nếu cáo buộc lạm dụng liên quan đến giáo viên hoặc hiệu trưởng, Văn Phòng Thực Hành Chuyên Môn trong Văn 

Phòng Giám Đốc Giáo Dục Công Lập theo số 360-725-6130 phải được Ban Giám Hiệu Trường Công Giáo thông 

báo. 
 

 
7. "Nguyên nhân hợp lý" có nghĩa là một tình huống sẽ thúc đẩy một người có trí thông minh bình thường trong hoàn cảnh tin tưởng, dựa trên các 

quan sát hoặc cuộc trò chuyện rằng một đứa trẻ hoặc người lớn dễ bị tổn thương đã hoặc đang bị lạm dụng. 
 
8. "Cơ quan thực thi pháp luật thích hợp hoặc" được thêm vào để sửa đổi chính sách có hiệu lực từ tháng 4 năm 2009.  Để được hỗ trợ xác định cơ quan thực thi 

pháp luật thích hợp, hãy liên hệ với Văn Phòng Môi Trường An Toàn theo số (206) 274-3188. 
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TRẢ LỜI CÁC CÁO BUỘC CHỐNG LẠI NHÂN VIÊN NHÀ THỜ 
 

Cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên hoặc người lớn dễ bị tổn thương   
Khi có đủ bằng chứng cho thấy các nhân viên Giáo Hội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên hoặc 

người lớn dễ bị tổn thương có thể đã xảy ra, Đức Tổng Giám Mục khởi xướng một cuộc điều tra 

phù hợp với các quy tắc của giáo luật. Tổng giám mục xác định xem bằng chứng có đủ hay không. 
 

Tổng giáo phận hợp tác với các cơ quan dân sự trong các vấn đề đang được điều tra. 
 

Trong quá trình điều tra của chính quyền dân sự hoặc tổng giáo phận, đối tượng điều tra được cho 

nghỉ hành chính để bảo vệ bản thân cũng như sự an toàn của cộng đồng và/hoặc đồng nghiệp. Trong 

thời gian nghỉ hành chính, cá nhân tiếp tục nhận được bất kỳ khoản bồi thường và phúc lợi nào đã 

được nhận trước khi điều tra. Thời gian nghỉ phép hành chính phụ thuộc vào quá trình điều tra. 
 

Các biện pháp luôn được thực hiện để bảo vệ quyền của tất cả những người liên quan đến cuộc 

điều tra, bao gồm quyền được bảo vệ sự riêng tư và quyền được giữ gìn danh tiếng (c. 220)9. Mọi 

cáo buộc lạm dụng tình dục nào liên quan đến một linh mục hoặc phó tế đều được điều tra phù 

hợp với các chuẩn mực thiết yếu của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ.10 

 

 

Ngay cả một hành vi lạm dụng tình dục đơn lẻ đối với trẻ vị thành niên hoặc người lớn dễ bị tổn 

thương được thừa nhận hoặc thiết lập sau quá trình theo Giáo Luật hoặc luật dân sự, cũng đòi hỏi 

bên vi phạm phải bị loại vĩnh viễn khỏi chức thánh, công việc của Giáo Hội hoặc công việc tình 

nguyện, không loại khỏi hàng giáo sĩ, nếu trường hợp đó được bảo đảm (c. 1395 §2)11. 

 

Khi cáo buộc lạm dụng tình dục không được chứng minh sau quy trình đã được thiết lập, đối 

tượng của cuộc điều tra sẽ được phục hồi chức vụ. Tổng giáo phận làm việc với cá nhân để bảo 

vệ, hoặc nếu cần thiết, khôi phục danh tiếng và uy tín của họ. 
 

Cáo buộc về hành vi sai trái hoặc quấy rối tình dục   
Khi có đủ bằng chứng cho thấy hành vi sai trái tình dục hoặc quấy rối của nhân viên Giáo Hội có thể xảy 

ra, Đức Tổng Giám Mục tiến hành một cuộc điều tra theo các quy tắc của giáo luật. 
 

Tổng giám mục sẽ xác định xem bằng chứng có đủ hay không. 
 

Trong quá trình điều tra về hành vi sai trái hoặc quấy rối tình dục, đối tượng điều tra có thể được 

nghỉ hành chính để bảo vệ bản thân cũng như sự an toàn của cộng đồng và/hoặc đồng nghiệp. Trong 

thời gian nghỉ hành chính, cá nhân tiếp tục nhận được bất kỳ khoản bồi thường và phúc lợi nào đã 

nhận được trước khi điều tra. Thời gian nghỉ phép hành chính phụ thuộc vào quá trình điều tra. 
 

Các biện pháp luôn được thực hiện để bảo vệ quyền của tất cả những người liên quan đến cuộc điều tra, 

bao gồm quyền được bảo vệ quyền riêng tư và quyền được giữ gìn danh tiếng. 

 

Khi hành vi sai trái hoặc quấy rối tình dục của nhân viên Giáo Hội được thừa nhận hoặc xác định 

sau tiến trình đã được thiết lập, thì bên vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật thích hợp, bao gồm cả 

việc chấm dứt việc làm hoặc công việc tình nguyện, phù hợp với các quy tắc của giáo luật. 
 

Khi một cáo buộc về hành vi sai trái hoặc quấy rối tình dục của nhân viên Giáo Hội không 

được chứng minh sau tiến trình đã được thiết lập, đối tượng điều tra sẽ được phục hồi chức vụ. 

Tổng giáo phận sẽ làm việc với cá nhân đó để bảo vệ hoặc khôi phục danh tiếng và uy tín của 

người đó. 
      
9. Bộ Giáo luật: Mục lục 

10. Hiến chương USCCB về Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên 

11.Bộ Giáo luật: Mục lục 
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